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PHẦN I. (6.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Địa chỉ IPv4 được biểu diễn dưới dạng nào?
	A. Một chuỗi số 64 bit được chia thành 8 cụm 8 bit
	B. Một chuỗi số 32 bit được chia thành 4 cụm 8 bit
	C. Một chuỗi số 128 bit được chia thành 8 cụm 16 bit
	D. Một chuỗi số 48 bit được chia thành 6 cụm 8 bit
Câu 2. Chuẩn kết nối nào dưới đây thường được sử dụng để kết nối các thiết bị âm nhạc với điện thoại di động?
	A. HDMI	B. NFC	C. USB-C	D. Bluetooth
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất khi nói về Trợ lí ảo?
	A. Một công nghệ Al có thể hiểu và thực hiện các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.
	B. Một phần mềm giúp máy tính có thể tự học và giải quyết vấn đề.
	C. Một công nghệ Al có thể nhận dạng và hiểu suy nghĩ của con người.
	D. Một thuật toán thông minh cho phép máy tính tư duy như con người.
Câu 4. Một trong những vấn đề tiềm ẩn của giao tiếp qua không gian mạng là gì?
	A. Có thể dẫn đến hiểu lầm do thiếu ngôn ngữ hình thể
	B. Dễ dàng diễn đạt cảm xúc hơn
	C. Luôn đảm bảo tính chính xác của thông tin
	D. Không có nguy cơ bị lạm dụng thông tin cá nhân
Câu 5. Ứng xử nhân văn trên không gian mạng có vai trò gì trong xã hội hiện đại?
A. Thúc đẩy sự phát triển của các giá trị đạo đức và văn hóa
	B. Tăng cường sự thù địch và xung đột
	C. Không có vai trò quan trọng
	D. Giảm bớt tình trạng bất công và thiếu công bằng
Câu 6. Chọn phương án trả lời đúng nhất về "AI mạnh"?
	A. AI có khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng.
	B. AI có thể thực hiện các tác vụ đơn giản.
	C. AI có khả năng học từ dữ liệu.
	D. AI có thể giải quyết bất kỳ loại vấn đề phức tạp nào như con người.
Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là thách thức lớn nhất liên quan đến việc sử dụng AI?
	A. Khả năng Al không làm mất đi một số ngành nghề đang có.
	B. Khả năng Al không vượt qua trí thông minh của con người.
	C. Al không lưu trữ và sử dụng quyền riêng tư của cá nhân.
	D. Thiếu quy định và luật lệ về việc sử dụng Al trong xã hội ngày nay.
Câu 8. Tính nhân văn được thể hiện như thế nào trong việc xử lý các thông tin tiêu cực trên không gian mạng?
	A. Phê phán và phản đối một cách có văn hóa			B. Bỏ qua và không quan tâm
	C. Ủng hộ việc phát tán thông tin gây hại
	D. Lan truyền thông tin tiêu cực mà không kiểm chứng
Câu 9. Giao thức HTTP được sử dụng cho mục đích gì?
	A. Truyền tải tệp giữa các máy tính	B. Truyền tải các trang web
	C. Gửi và nhận thư điện tử	D. Định tuyến và định danh các gói tin



Câu 10. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt KHÔNG dùng trong công việc nào sau đây?
	A. Tìm kiếm ảnh khuôn mặt trên Internet.			B. Kiểm soát ra vào toà nhà.
	C. Xác minh danh tính tại sân bay.			D. Mở khoá điện thoại thông minh.
Câu 11. Nguy cơ lớn nhất khi quá lạm dụng không gian mạng là gì?
	A. Tăng cường các mối quan hệ thực tế		B. Dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ ảo
	C. Không có bất kỳ nguy cơ nào			D. Cải thiện kỹ năng giao tiếp trực tiếp
Câu 12. Điều gì sau đây đảm bảo cho máy tính và thiết bị mạng có thể giao tiếp được với nhau đúng cách?
	A. Giao dịch mạng (Network transactions).	B. Giao thức mạng (Network protocol).
	C. Giao thông mạng (Network traffic).		D. Giao tiếp mạng (Network communication).
Câu 13. Thiết bị nào sau đây KHÔNG có khả năng kết nối với máy tính?
	A. Vòng đeo tay thông minh.	B. Tivi có khả năng kết nối Internet.
	C. Máy hút bụi cầm tay.	D. Điện thoại di động.
Câu 14. Phương án nào sau đây nêu đúng nhất về Trí tuệ nhân tạo (AI)?
	A. Một lĩnh vực khoa học và kĩ thuật nhằm chế tạo các máy móc thông minh.
	B. Một loại thuật toán thông minh cho phép máy tính tư duy như con người.
	C. Một loại phần mềm giúp máy tính có thể thực hiện các hành vi thông minh.
	D. Một loại máy tính thông minh có thể thực hiện các nhiệm vụ giống như con người.
Câu 15. Trong phòng thực hành Tin học có 30 máy tính, muốn kết nối các máy tính đó thành mạng LAN, ta nên dùng thiết bị nào sau đây?
	A. Modem.	B. Access point.	C. Router.	D. Switch.
Câu 16. Phương thức nào sau đây KHÔNG dùng để kết nối máy tính với điện thoại di động?
	A. Bluetooth.	B. Cáp VGA.	C. Wifi.	D. Cáp USB.
Câu 17. Modem là thiết bị có khả năng nào sau đây?
	A. Quản lí truy cập người dùng trong mạng.
	B. Chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng LAN.
	C. Chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang dữ liệu số và ngược lại.
	D. Định tuyến dữ liệu từ thiết bị gửi tới thiết bị nhận.
Câu 18. Phát biểu nào dưới đây phù hợp nhất khi nói về khả năng của Trí tuệ nhân tạo hẹp?
	A. Tự chuyển đổi để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau.
	B. Hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra văn bản giống con người.
	C. Suy luận và giải quyết các vấn đề phức tạp như con người.
	D. Giải quyết nhiệm vụ cụ thể theo những gì đã được học.
Câu 19. Hệ thống AI sử dụng mô hình ngôn ngữ để giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu hỏi. Đặc điểm này được gọi là:
	A. Khả năng suy luận.	B. Khả năng giải quyết vấn đề.
	C. Khả năng học.	D. Khả năng hiểu ngôn ngữ.
Câu 20. Tính nhân văn trên không gian mạng là gì?
	A. Ứng xử thiếu tình người			        B. Sự chân thành, đồng cảm và thấu hiểu
	C. Không quan tâm đến công bằng và lẽ phải	        D. Bày tỏ sự không đồng tình với người khác
Câu 21. Phương án nào sau đây KHÔNG là ứng dụng của AI?
	A. Google Assistant của Google.	B. Siri của Apple.
	C. Onedrive của Microsoft.	D. ChatGPT.
Câu 22. Lĩnh vực KHÔNG ứng dụng trong khoa học AI là:
	A. Hổ trợ rèn luyện sức khỏe	B. Y tế
	C. Phát triển nội tâm con người	D. Mua sắm
Câu 23. Phương án nào dưới đây KHÔNG phù hợp để minh hoạ cho hệ thống Trí tuệ nhân tạo có tri thức?
	A. Hệ thống Al có thể chẩn đoán bệnh dựa trên triệu chứng và bệnh án.
	B. Chatbot có thể trò chuyện và đưa ra câu trả lời hợp lí cho các câu hỏi mở.
	C. Mô hình Al có thể trả lời câu hỏi dựa trên thông tin từ Wikipedia.
	

D. Robot hút bụi tự động làm sạch sàn nhà theo lịch trình định sẵn.
Câu 24. Hãy chọn đáp án đúng nhất khi nói về địa chỉ IP ?
	A. Một địa chỉ số được gán cho mỗi thiết bị trong mạng
	B. Một phần mềm quản lý mạng
	C. Một thiết bị mạng
	D. Một loại giao thức truyền tải dữ liệu
PHẦN II. (4.0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Tại trường THPT B Trần Hưng Đạo, hệ thống mạng đã kết nối các máy tính trong phòng thực hành. Các máy tính trong phòng thực hành có thể truy cập vào thư mục chung để lấy và gửi bài nhưng không thể thực hiện gửi bài của mình ra bên ngoài. Ngoài ra, hệ thống mạng còn cho phép các máy tính ở các phòng ban chuyên môn thuộc các toà nhà khác nhau và các điện thoại thông minh, laptop của các giáo viên, nhân viên và học sinh có thể truy cập vào mạng Internet. Nhận định về hệ thống mạng của nhà trường, học sinh Minh đưa ra các phát biểu sau:
	a) Hệ thống mạng nhà trường sử dụng thiết bị có chức năng chia sẻ mạng wifi.
	b) Các máy tính trong phòng thực hành kết nối với nhau qua bộ chuyển mạch.
	c) Thiết bị bắt buộc dùng để kết nối các thiết bị với mạng Internet là modem.
	d) Hệ thống máy tính trong phòng thực hành có thể khai thác để tổ chức thi Olympic qua Internet.
Câu 2. Những nhận định dưới đây là Đúng hay Sai khi nói về ứng xử nhân văn trên không gian mạng?
	a) Ứng xử nhân văn trên không gian mạng chỉ đơn thuần là không làm việc xấu.
	b) Phê phán sự việc tiêu cực trên không gian mạng cần được thực hiện một cách có văn hóa và có đạo đức.
	c) Ứng xử nhân văn trên không gian mạng không đòi hỏi sự đồng cảm và ủng hộ đối với người tốt, việc tốt.
	d) Một người có văn hóa sẽ không mạo danh người khác để giải trí trên không gian mạng.
Câu 3. Giao thức mạng (Network Protocol) là các quy tắc điều khiển việc kết nối và truyền thông giữa các thiết bị mạng. Có nhiều loại giao thức mạng với những chức năng khác nhau, chẳng hạn như giao thức trao đổi dữ liệu trên mạng (ví dụ, giao thức TCP), giao thức định tuyến và chuyển tiếp (ví dụ, giao thức IP). Hai thiết bị mạng muốn kết nối với nhau thì phải tuân theo những quy tắc điều khiển được ấn định bởi cùng một giao thức mạng.
Từ nhận xét trên, em hãy cho biết mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Giao thức IP định nghĩa việc trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị mạng, chẳng hạn như giữa hai máy tính trên mạng Internet.
	b) Hai máy tính muốn trao đổi dữ liệu với nhau thì phải dùng chung một giao thức mạng.
	c) Giao thức TCP phụ trách việc tìm ra tuyến đường đi tốt nhất trên mạng cho các gói tin.
	d) TCP/IP là tên của một giao thức duy nhất.
Câu 4. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hoá ngành giáo dục bằng cách cá nhân hoá quá trình học tập và phát triển các công cụ học tập thông minh, nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập.
Sau đây là các phát biểu về những ảnh hưởng của Al đối với ngành giáo dục.
	a) Al có thể cá nhân hoá việc học tập cho mỗi học sinh.
	b) Al thay thế hoàn toàn vai trò của giáo viên trong lớp học.
	c) Al tự động giải quyết mọi vấn đề trong giáo dục.
	d) Al có thể tự động đánh giá kết quả học tập của học sinh.
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